
CÔNGTY CP TƯ VÁN VÀ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ECC
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Sổ. 01/2026/ECCICBNLPTN

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập - Tydo - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỘ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gii:
-Sở Xây dụng Quảng Ninh;
-Các Chủ đầu tư;
- Ban Quản lý dự án, các tô chức, cá nhân tham gia hoạt động xây
dumg.

- Căn cứ Nghị định số 62/2016/NÐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy
đinh về điu kiện hoạt động giám định tư pháp xấy dụng và thí nghiệm chyên
ngànhxấy dng:

- Căn cứ Nghị định số 35/2023/ND-CP ngày 20/6/2023 của Chinh phủ về sia
đỗi, bổ sung một số điều của cảc Nghị định thuộc lĩnhvnựcquản lý nhà nưóc của Bộ
Xây dụng;

- Căn cử Nghị định số 14/2026/NÐ-CP ngày 13/0I/2026 của Chinh phủ về sủa
đôi, bố sung một số điéu của các Nghị định đê cắt giảm, đon giản hóa thủ tục hành
chinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh đdoanh thuộc phạm vi quân lý của Bộ
Xáy dng

- Căn củ năng lực thiết bi, năng lực nhân sự của Công ty CP tư vấn và iứng
dụng công nghệ xấy dựng EEC. Chúng tối xin công bố công khai năng lực hoạt
động thỉ nghiệmchuyên ngànhxây dng nhưsau:

1. Thông tin về Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dyng
(TNCNXD)

Tên tổ chức hoạt động TNCNXD: Công ty cổ phần tư vấn và íng dụng công
nghệ xây dyng EEC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: S701707614. Đăng ký lần đầu ngày 19
tháng 05 nằm 2014, đăng kỷ thay đồi lần thứ 04 ngày 16 tháng 09 năm 2025. Co quan
cấp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh phòng đăng ký kinh doanh

Địa chi: Số L46, Phố Trần Phú, Xã Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0982155558
Mã số thuế: 5701707614
Website: https:/leccquangninh.com
2. Thông tỉin phòng thí nghiệm xây dựng
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình
Địa chi: Số 146, Phố Trần Phú, Xã Đầm Hà, Tinh Quảng Ninh, Việt Nam
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Điện thoại: 0333880316

3. Thông tin năng lực phòng thí nghiệm trước khi công bổ:

Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình mã số LAS-XD QNI 004

thuộc Công ty cổ phẩn tư vấn và ứmg dụng công nghệ xây dựng EEC Sở Xây ựng

Quảng Ninh cấp giấy chứg nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành

xây dựng Giấy chứng nhận số 06/GCN-SXD ký ngày 08 tháng 01 năm 2025.

4. Năng lực thực hiện phép thử phòng thí nghiệm:
Danh mục các chỉ tiêu thi nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật tương úng để

chi tiêu thí nghiệm (Phụ lục I danh mục chi tiêu thí nghiệm kèm theo công bố này)
thực hiện

5. Näng lực về thiết bị, dụng cụ của phòng thí nghiệm:
Danh mục thiết bị thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm (Phụ lục 2 danh sách thiết bị

kèm theo công bố này)

6. Năng lyc về nhân sự phòng thí nghiệm:
Danh sách cán bộ, thí nghiệm viên của phòng thí nghiệm (Phục lục 3 danh sách

cán bộ, thi nghiệm viên kêm theo công bố này)

7. Nội dung năng lực được công bổ tại website: https:l/eccquangninh.com

Công ty cồ phần tư vấn và íứng dụng công nghệ xây dụng EEC cam kết thông tin
công khai năng lực là đúng sự thật và chịu trách trước pháp luật về tính đầy đủ, chính
xác của thông tin đã công bổ./.

Nơinhân:
- Website: https:/eccquangninh.com:
-S& xây dụmgQuảng Ninh;
- Luu: VT

CÔNG TY CP TƯ VÁN VÀỨNGDỤNG
CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ECC

0170701

zNGDỤNĂcôNGNO
XÁYDỤNG
EC
UANS TÔNGGLẢSIĐỐC

Va Ven ihoán
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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC CHỈ TIẾU THÍ NGHIỆM VÀ TIÊU CHUẢN KỸ THUẬT

(Kèm theo quyet định số: 01/2026/ECCICBNLPTN ngày 10 tháng 4 năm 2026 của
Công ty có phản tư ván và ứng dung công nghệ xây deng EEC)

Tên phép thử Tiêu chuần kỹ
thuật

THỨNGHIỆMCƠLÝ XIMẮNG

Máymóc,thiết bị

TCVN 13605:2023 Sàng 0,09mm, cân kỹ
huật (0,0lg). tù sẩy, bình
khối lượmg riêng. chậu

TCVN6016:2011;
ASTM CI09, C348

TCVN6O17:2015;
ASTMCI87, C191

hước, dầuhoả
Khuôn (4x4x16cm), máy
dẳn (điển hinh), máy thử
dộ bền uốn (10Kn, 1%),
máy thử độ bền nén
Ktăng tải 2400Kn:200N/s).
gáđịnhv.
Dụng cụ Vica, vành khâu,
khảo trộn, bay trộn ho, cân
k9 thuật (0,01g), ổng
đong, dao thép, tấm kim
Boại, đồng hồ bầm giây,
cân (lg), máy trộn ((SO
679), thùng luộc mu,
khuôn LaChaterlier

Cân kỹ thuật độ chính

Thí nghiệm viên

1, Trầằn Ngọc Dũng
2, Nguyễn Hoàng
Thiện

TT

1| Xácđịnhđộmịn,khối
luợng riêng của xi mảng

2 Xácđịnhđộbểnuổnvà
nén của xi măng

3|Xác định độdèotiëu
chuẩn, thời gian đồng kết|
và tính ốn định thể tich

THỨNGHIỆMCÓTLIỆUCHOBẺTÔNGVÀVỨA
4 Xácđịnhthànhphẩncở TCVN7572-2:2006

hat

5 Xác
lượng riêng. khối
lượng thể tich, độ

dịnh

hút nước

khối

6 Xácđịnh khối lượng
riêng, khối lượng thể
tích và độ hút nước của
đá gốc và cốt liệu lớn

7|Xác định độ xốp và độ
hồng

xác 1%;
Bộ sảng tiêu chuẩn,
Tů sấy nhiệt độ đạt

nhiệt độ sầy ổn định từ
105°Cđến110 °C.
Cân kỹ thuật, độ chính xác
p,1%;
- Tüsấynhiệtđộ
sấyổn định từ
105°C đển 110°C;
Binh dung tích, bằng
thuỷtinh,

Cân kỹ thuật, có độ chính
xác 1%;-Cân thủy tĩnh, có
độ chính xác 1 %,
-Thùng ngâmmẫu
-Thước kęp;- Bànchải
såt;
Tù sấy nhiệt độ sấy ổn
định từ 10S

PCđến110°C
Thùng đong bảng kim loại,
hinh trụ, dung tich 1 1; 2 1;

51; 101và201,

TCVN7572-4:2006

,. TrầnNgọcDũng
,NguyễnHoảngThiện
3, Bùi Mạnh Long

TCVN7572-5:2006

TCVN 7572-6:2006
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-Cân kỹthuậtđộchính
xÁc 1%;
- Phễuchứavật liệu:
-Bộ sảng tiều chuẩn, tủ
sầy

Cân kỹ thuật cóđộchinh
xác tới 19%
Tůsắy
Cân kỹ thuật có độ chính
þxác tới 0,1
P%và cân kỹ thuật có độ
chinh xác 1%;
|-Tůssấy:
-Thùng riacốtliệu:
-Ong hình trụbằng
thuỷ tinh có đung
tích 250ml và
100ml
- Cân kỹ thuật, độ chính
xác 0,1%

- Bếp cách thuỷ
- Máy nén thuỷ lực
có lực ép đạt S0OKN
- Xi lanhbằng thép có đáy
ro

- Cần kỹ thuật, độ chính
xác 1%

- Bộ sảng tiêu chuẩn,
theo TCVN 7572-
2:2006; Tủ sấy
- Máy nén thuỷ lực
- Máy khoan và máy cưa
đá
-Can kỹ thuậ, độchinh
xác 1%

- Bộ sảng tiêu chuẩn
|-Tůsấy
-Cân kỹ thuật với độ chính
xác 0,01 g:

- Tů:sấy
- Bộsầngtiêuchuẩn,
- Sång S mm; 300 um;
140 um.

- Cân kỹ thuật 0,1%
- Lònung1000độ;Tủsấy
Cân (0.001g); tủ sấy; bộ
sång tiêu
khuẩn; giấynhám;

Máy nén thủy lực
Dụng đo modun
đản hồi Đồng hồ

biểndạng
Bộ dụng cụ do góc dốc

8 Xácđịnhđộẩm

9 Xácđịnhhảmlượngbùn,
bụi, sét trong cốt liệu và
hàm lượng sét cục trong
cốt liệu nhỏ

10| Xácđinhtạpchấthữucơ

11 Xác định cường độ và
hệ số hoá mềm của đá
gôc

12| Xác định độ nén dập
trong xi lanh và hệsố
hoá mềm của cổt liệu lớn

13 Xác định hàmlượng hạt
thoi dẹt trong cốt liệu lớn

14| Xácđịnhhàmlượnghạt
mềm yếu, phong hoá

1S| Xáchàmlượngsilic
oxit vộ định hình

16| Xác định hàm lượng
mica

Xác định hệ số (ES)17

TCVN7572-7:2006

TCVN7572-8:2006

TCVN7572-9:2006

TCVN 7572-
10:2006

TCVN 7572-
11:2006

TCVN 7572-
13:2006

TCVN7572-
17:2006

TCVN7572.
19:2006

TCVN 7572-
20:2006

ASTM D2419;
AASHTOT176

TCVN 8724:2012;18|Xácđịnh gócđốctự
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nhiêncủacát

19| Xácđịnhđộgóccạnh
của cốt liệu

20 Cátnghiểnchobê tông
và vữa: Xác định hạt
lượng hạt <0,075mm

Xác đinhModunđàn
hồi, lục kháng nến,
kháng kéo, lực kết dính,
góc ma sát, độ bển cắt
trực tiếp của đá

THỨNGHIỆMVỪAXÁYDỤNG

21 ASTM D2664,
DS407,D3148,
D2938, DS607

TCVN3121-1:2022

TCVN 3121-3:2022

22
23

Xác địnhkíchthướchạt
cốt liệu lớn nhất
Xác định độ lưu động
của vữa tuợi

Xácđịnhkhốilượng thể|
tích của vữa tưoi

25 Xácđịnh khảnănggiữ
nước của vữa tươi

26 Xácđịnh thờigianbắt
đầu đông kểt của vữa t-

Xác định cưòng độ
uốn và nén của vữa đẫ
đóng răn

Xác định cưongđộbám
dinh của vữa đã đỏng răn
trên nên

29| Xácđịnhđộhútnuớccủa
vữa đã đóng răn

30 Vüacho bệ tôngnhe:
Xác định kích thưởc
hạt cốt liệu lớn nhất,
độ lưu động, khối
lượng thểtích,thời

27

TCVN3121-6:2022

TCVN3121-8:2022

TCVN3121-9:2022

TCVN3121-
11:2022

TCVN3121-
12:2022

TCVN3121-
18:2022

TCVN9028:2011

AASHTOT191,
T193

của cát, cân kỹ thuật, tủ
sấy, bộ sàng, thước kep
hoặc thước lá

đong:đuợc
làm bằng thép hoặc
bằng đồng:

TCVN8860-7:2011-Ong

- Phễu: được làm

bằng thép hoặc
đồng:
- Cần phân tích, chxác
đến 0,01g-

- Tủ sẩy :

- Bộsảngtiểuchuẩn
Máy nén thuỷ lực, đồng hồ
do biển dạng. bộ gá kếo,
khước kẹp. máy khoan tạo
mắu, máy căt

Bộsàngtiêuchuẩn

TCVN9205:2012

1,TrằnNgọcDùng
,Nguyễn HoảngThiện
Bùi Mạnh LongDụng cụ thử độ lưu độngB,

hỗn hợp
voa, chày đầm bằng
khép (D10-12mm, dài
250mm),
Binh trụ bằng sảt (1000 0
2ml), chày đầm, cân kỹ

khuật(lp
Dồnghỏbắmđây,giấylọc.
chảo s

bay, thiết bị tạochânkhông
Thiết bịxácđịnhthờigian
đông kết, khuôn đúc
mu, kim xuyên tiêu
chuẩn,..
Khuôn (40x40x160)mm,
máy nén
khủy lực (02%), 2 tấm
dệmbằngthép,bộgáuồn
Vòng tròn nón cụt, máy
khử cường độ bám dính,
hùng dưởng hộ, keo
gắn
Cânkỹ thuật (lg),thùng
hgâm mẫu, tủ sấy 200°C,
khăn lau
Bộ sảng tiêu chuẩn,Dụng
cų thử độ luu động hồn
hợp vừa, máy nén hủy
Juc, Cân kỹ thuật (1g),
hùng ngâmmẫu, tủ sắy
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gianđôngkết, khổi
lượng thể tích, cuờng
độ nén, cường độ
bámdính,độhútnước

31| Vữa không co trộn sẵn:
Xác định độ chây, độ
tách nước, cường độ
nén, thay đổi chiểu cao
cột vữa tại lúc kết thúc
đông kết, thay đổi
chiều dài mảu vữa
đóng răn

HÓNHỢPBẺTONGVÀ BẺTÔNGNẶNG
32 Xácđịnhđộsụtcủahỏn TCVN3106:2022

hợp bể tông nặng

33 Xác định khổi luợng thể
tich của hồn hợp bê tông

34 Xác định độ tách nước và
năng

tách vữa của hỗn hợp bê
tông nặng

35| Phân tich thảnh phầnhỗn
hợp bê tông nặng

36 Xác đinh khổi lượng
riêng của bê tông nặng

37 Xácđịnhđộ hútnưỚC
của
bêtông

38| Xácđịnh khối luợngthể
tích của bê tông

39 Xácđịnhđộchốngthấm|
nước của bệ tông

40| Xác định cường độ nén
của bê tông

41| Xác dịnhcường độ kéo
khi uốn

42| Xácđịnhcườngđộkéo

TCVN 3108:1993

TCVN 3109:2022

200°C, khản lau

TCVN9204:2012 Máy thửkćo,đểkiểmtra
ực kéo trực tiễp, với
công suất và độ nhạy phủ
hop phép thử. Máy thử
kéo phải có khả năng
ruyền lực đến tấm đầu
kéo với tốc dộ (250 + S0)
N/s; Thước thẳng, bằng
khép.
Cân kỹ thuật chính
xácđềnlg. Tủsây

Côn thử độ sụt, que
phểu đổ

chọcJ1, Trằn Ngọc Dũng

þ, BüiMạnhLong
,NguyễnHoảngThiện

hồn hợp,thướclá kimloại
Thùng kinm loại 5, 15 lít,
cân kỹ thật (50g), thuớc
láthép400mm
Khuôn
200x200x200mm,
ung. que chọc, cân kỹ

thép
bàn

huật 50kg. sàng Smm,
khước lá kim loại, ống
đong 50-200ml, pipetSml,
kủ sẩy,khay săt
Cần kỹ thuật 50kg (0.lg),
sàng (5, 1, 2, 0.15), tủ
säy, khay sát, khay sấy,
xěngxxúc
Binh khối luợng riêng, cân
(0.01g).
tủ sây.
(Cân kỹ thuật (5g), thùng
hgâm mẫu,
kú sấy,khănlau.
Cân kỹ thuật (50g), thướe
há kim loại, bếp điện và
hùng nấu paraphin,

Mảy thửđộchổngthẩm,
Paraphin, tủ
sấy, giáépmẳu
Máy nén 200 tẫn, thước lá
kim loại, đệm truyển tải

Bộ gáthửuổn2 điểm,
khưóclákimloại.
Máy nén 200 tẩn, thước lá

TCVN 3110:1993

TCVN3112:2022

TCVN3113:2022

TCVN3115:2022

TCVN3116:2022

TCVN 3118:2022;
AASHTO T22,
T140
TCVN 3119:2022;
AASHTO T97
TCVN3120:2022;
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|khibửa

Xác định cưởngđộ
lang trụ và modun đàn
hồi khi
nén tĩnh

44| Xácđịnhthảnhphẩn
cắp phổi bê tông theo
Quyếtđịnhsố:
778/1998/QÐ-

|BXD
THỨ NGHIỆMCƠLÝ

45 Xác định khổi lượng
riểng

46| Xácđịnhđộẩmvàhút

43

ASTM C496;
AASHTO T198
TCVN S726:2022

ACI 211.1:97

ĐẶT TRONGPHÒNG
TCVN4195:2012

TCVN4196:2012

kim logi. dệmtruyền tài,
kốitruyềntải,đệmgỗ.
Máynến,biểndạng kể,
thưoc lá kim loại

Máy trộn bê tông, khuân
đúc mẫu, bộ thí nghiệm độ
sụt, tủ sắy, cân kỹ thuật,
5ng đong.....

Cân kỹ thuật (0.01g), binh
ý trọng (100cm'), cối
chày sứ (đồng), rây 2mm,
bếp cách cát, tủ sấy, tỷ
krongkễ,
khiết bị ổn nhiệt, hộp nhôm
kónắp
Tủ sắy (ơ) đén300°C,cân
k9 thuật (0.01g), hộpnhôm
có nåp), binh hút ấm
kó Cloruacanxi, rây Imm,
pối và chày s có đầu bọc
caosu,khaymenphoiđẩt
Bộ quả dọi Vaxiliep, tẩm
kính nhám, rây Imm, cối
chày sứ có đầu bọc cao
su, binh thuỷ tinh có nắp,
ân kỹ

1,NguyễnHoàngThiện,
2, Bùi Mạnh Long

47 Xác định giới hạn dèo và TCVN 4197:2012;
AASHTO T89, T90giới hạn chảy

48| Xác định độ chặt
tiều chuẩn trong
phòng thí nghiệm

49 Xác định khối lưỢngthể
tích trong phòng thí
nghiệm

50 Thí nghiệm sức chịu tải
của đất (CBR) trong
phòng thí nghiệm

S1 Xác dịnh hàm lưỢng
hữu cơ

thuật(0.01g),tủsắy ().
TCVN 4201:2012; Cổi đẫm nện và cần dẫn

búa bằng kim loại, cân kỹ
thuật (0.01g), sảng Smm,
binh phun nưóc, tủ sấy

TCVN 12790:2020;
22TCN 333:2006;
ASTM DI557,
D698
TCVN 4202:2012;
ASTM D2435,
D2937; AASHTO
T216

TCVN 12792:2020;
22TCN 332:06;
ASTM D1883;
AASHTO T180,
T193

TCVN S726:2012;-
AASHTOT267

7

Dao vòng bằng kim loại
-Cần kỹ thuật (0,01 và
0,1g),

-Các tấmkính,
- Dụng cụ xác định độ ẩm,
-Tů sẩy(0),.
-Binhhútẩm
Máy nén CBR,
-Cổi đầm loại to
(D=152,4 mm),
- Chày đẫm tiêu chuẩn
-Chày đầmcải tiến,
- Cổi CBR,
-Tẩm đo -Trương nờ,
-ĐồnghồđdotrươngnỞ,
Tü sẵy, có thể sấy tới
3000C



-Các cảnphẩntíchcó
độ chính xáe 0,001 g
hoặc 0,000 l g:
Bình tam giác các loại,
có dung tích chuẩn 50,
10; 250, S00 và 1000

ml;THỨ NGHIỆMVẶT LIỀUKIM LOẠI VÀLIỀNKÉTHÀN
52 Thů kto TCVN197-1:2014; Máy kéo

ASTM A370, B557;
AASHTO T68;
JIS Z2241

thuỷ lực vạn
hăng, thiểt bị khẫc vạch
mẫu, thước kẹp (5%mm),
dụng cụ Palme (1%mm).
cán kỹ thuật (0.lg), thước
ákimloại.
Máy kéo thuỷ lực vạn năng
và phụ kiện (êtô, đồ gá, gổi
ko,đầu búauỗn các co,.)

Máykéothủvạn năng,thiết
bị khắc vạch mẫu,
Cân kỹ thuật

Máy kéo thử vạn năng, thiết
bị khắc vạch mẫu,
Cân kỹ thuật

Máy kéo thứ vạn năng, thiểt
bị khắc vạch mẫu,
-Cân kỹ thuật

-Máy kéo thử vạn năng,
-Bộ gá lấp bu lông

TCVN 198:2008;
TCVN S891:2008;
ASTM A370; JIS
2248
TCVN 8310:2010;
TCVN 8311:2010;
AASHTO T68,
T244
TCVN S401:2010;
TCVN S403:2010;
AASHTO T68,
T24; JIS Z3121
TCVN 7937:1203;
TCVN 9391:2012;
ASTM A1061

TCVN 197:2014;
TCVN 1916:1995;

TCVN 4796:1989;
TCVN 4795:1989;-Thước kẹp(5%mm),

ASTM A370
Dụng cụPalme(1%mm).
-Thước lákimloại.

ASTM A1061-2020-Máy kéo thử vạn năng,
- Thuớc kęp (5%mm),
- Dụng cụ Palme (1%mm),
-Thuớc lákimloại.

Daođai tròn bằng
thép hay đồng -Cân đĩa
Skg độ nhậy(1-2g).
Hộpnhôm,
-Phễu rótcát: (binhchứa
cát,phễu,đế định vị).
-Cátchuẩn
-Cân cân được 1Skg chính

S3 Thứuốn

,ĐặngVânCường
2, Bùi Mạnh Long
p. Nguyčn Hoàng Thện

SA Thừ kéo mối hàn kim
loai

Thửuốnmổihànkim
loại

S6| Thép cốt bê tông và bê
tông dự ứng lực, thép
lưới hàn: Xác định kich
thước hinh học, độ bển
kéo, Uôn

57| Thừnghiệmbu lông, đại
ốc, vít: Xác định khuyết
tật ngoại quan, kích
thuớc hinh học, thử kéo,
lúcsiết, lựccắt

58| Thứdâycápthépdựứng|
lực

THÍ NGHIỆMHIỆNTRƯỜNG
Do dung trọng, độ ẩm
của đắt bảng phương
pháp đao đai

Dộ ẩm, khổi lượng thể
tich của đất trong lớp
kết cấu bằng phương
pháp
rótcát
Dođiệntrở đát

TCVN 12791:2020;-
22TCN 02:1971;
TCVN 8729:2012

22TCN 346:2006;
TCVN 8729:2012

TCVN9385:2012
xác 1,0g.

Thiểt bịđođiện trờđắt,cọc|
iếp địa,dâynổi

59

60

61

55

, BùiQuangHuy
2, Bùi Mạnh Long
3, Nguyễn Hoảng Thiện
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62 Xác định cuờng độ nén
của bê tông bằng súng

63| Xácđịnhchiềurộngvềt

64 ThinghiệmCBRhiğn
nút bểtông

trường

THỨ NGHIỆMCƠLÝGẠCH,NGÖI
65 Xác định cuờng độ bển

nén

66| Xác định cường độ bển
uốn
67| Xácđịnhđộhútnước

68 Xác định khổi lượng thể
tich

69 Xác định độ rổng

TCVN635$-2:2009

TCVN 6355-3:2009

TCVN6355-4:2009

TCVN9334:2012

TCVNS879.2009

TCVN8821:2011

Thiet bị sung bột nắy

-Cản đo vểt nút

Bộ gia tải CBR quay tay,
piston
kuyên, cần nối dài, Tải
trọng xe, giàn thiên phân
kč,thiểnphảnkế

Máynenthủy lực cóbảng
Jyc từ 30
en 60
Máy thử uốn hoặcnén

Túsấytới 200°C,Cánkỹ
khuật có độ chính xác dến
lg. thùngđể ngâm
mẫu
Tù sấy tới 200°C, binh cao
kổ để xác định khổi lượng
iêng, cân kỹ thuật
500g chínhcác0.01g.
Cân kỹ thuật có độ chính
kác đến 1g, Tủ sắy tới
ko0°C, thước đo có độ
khínhxáctớiImm,
Máy néncó thang lực
khích hợp
Bộ má ép bằng thếp
Tù sấy, Cân kỹ thuật có độ
khính xác lg.

Tủ sắytới2000C,
Cân kỹ thuật có độ chính
kác đến 1g, thùng đề ngâm
mảu

- Máy nén có thang lực
thich hợpđềè khi nến,
-Cân kỹ thuật chính xácđến
lg

- Bộ má ép (120x60) dày
1Smm

-Tâm dưởng kim loại
có chiều dày và độ
chính xác 0,I mm
- Tü sẩy tới 2000C
- Cân kỹ thuật có độ
chínhxácđến lg,-
Thiểt bị thử độ co
- Đồng hôđo biển hạng

1, Trẩn Ngọc Dùng
P, Nguyễn Hoàng Thiện
3, Bùi Mạnh Long

TCVN 6355-5:2009

TCVN 63S5-6:2009

70 Gąch bê tông tự chèn:
|Xácđịnhthước,khuyết
tật ngoại quan; cuờng
độ nén; cường độ uốn:
độ
hútnước,độrông

71| GạchTezzarro: Thí
nghiệm kich thuớc, độ
bần uỗn, độ hút nước,
dộ
cokhô

72| GąchBê tông: Thí
nghiệm kích thước,
khuyết tật ngoại quan,
cuờng độ nén, độ rồng.
độ hút nưỐc, độ thấm
nước

73 Sản phẩm bê tông nhẹ,
gach bể tông nhẹ, xác
định: kích thước và
khuyểt tật ngoại quan,
cường độ nén, độ hút
nước, khối lượng thể
tích
|khô, độ co khô

TCVN6476:1999

TCVN7744:2013

TCVN 6477:2016

TCVN 9030:2017
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PHỤ LỤC2
DANH SÁCH THIẾT BỊ - DỤNGCỤ THÍ NGHIỆM

(Kèm theo quyết định số: 01/2026/ECICENLPTN ngày 10 tháng 4 năm 2026 của
Công ty cổ phần tư vấn à íứngdung công nghệ xây dimg EEC)

STT Tên thiết bị, thông số kỹ thuật

|Máy kéo nén vạn năng 1000KN (Hiển thị điện tử
bằng màn hinh LCD) - Model: WA-1000
|Cân điện tử ALC 6kg+ 0.lg (VibraShinko-
Nhậ)

3Thưóc kẹp200mm
Máy nénbêtông2000KNModel:TYA-200ONhan
hiệu

Côn thứ dộ sụt bè tông
Dụng cụ kiểm tra độ thẳm của gạch Block.

Xuất
xứ
TQ

TQ

TQ
TQ

VN
VN
VN
VN
TQ

TQ
TQ
TQ
TQ
VN

TQ
TQ
TQ
VN
TQ
VN
VN
VN

VN

VN

VN

VN
VN

VN

VN
VN
VN

SL DVT

bộ
1 |chiểc

1

1

1|I|
1|
3
1

1

1

2
1

ch

bộ

bộ
bộ

Hiện trạng

Hoạtđộngtốt

Hoạtđộngtốt

Hoạt động tốt
Hoạt động tốt

Hoạtdộngtốt
Hoạtđộngtốt

bộ Hoạt động tốt
bộ Hoạtđộng tốt
ch Hoạtđộng tốt

bộ

bộ
bộ

chiếc

bộ
6chiếc

1

Hoạtđộngtốt
Hoạtđộngtốt
Hoạt động tốt
Hoạt động tốt
Hoạtđộngtốt

Hoạt độngtốt
bộ Hoạt động tổt
bộ Hoạtđộngtốt

1 bộHoạt động tốt

1
I

bộ |Hoạtđộngtốt
bộ Hoạt động tốt
bộ Hoạtđộng tốt

chiểc Hoạtđộngtốt

Ichiểc Hoạtđộngtốt

1 chiểc|Hoạtđộngtốt

1 chiểc Hoat độngtổt

1 chiếc
1

1
1

bộ

bộ

Hoạt động tốt
Hoạtđộngtốt

Hoạtđộngtốt

bộ Hoạt động tổt

|chiéc|Hoạtđộngtốt
Ibộ Hoạtđộngtốt

6

7 Bộ gáuốnmẫugachxâytiêuchuẩn

9 Sàng tiêu chuẩn D300 cở: Smm; 1,25mm;
8Bộ tẩmépmẫugachtựchèntiêuchuẩn

10

| 11
Máy dẫn vữa xi măng tiêu chuân
0,31Smm

hấpmẫuximẫng
Dụng cụ Vica

12Thùng
13
14

Khuôn 40x40x160 kép 3, bằng nhựa

Phểu xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa
ximăng,kèmbinhtamgiác1000ml

15 Khuôn Le Chatelier
16 Bộ gá nén mẫu xi măng 40x4Omm

17BỘ gá uốn mẫu xi măng 40x40x160mm
18

19
Bản dăn vữa xi mảng

Máy xácđịnhđộthámbểtôngđiệntử
20BỘ xi lanh nén dặp đá dăm DI50
21BỘ xi lanh nến dập đá dăm D75

22Phču xác định độ xốp của đá, không kèm thùng
đong

23 Phěu xác định độ xốp của cát, không kèm thùng
đong

24 Thiểt bị xác định hảm lượng sét của dá (Binh rửa

25Thiết bị xác định hàmlưỢngsét của cát (Bình
đá)

rửa cát)
Bảng màu chuẫn

Dụng cụ hấp phụ nước của cát (Bộ côn chảy hấp
phụnướccủacát)
Bộ kim sắt xác định độ phong hoá của đá (3
chiecếc/bộ)
Bộ xác định đương lượng cát

26

27

28

29

30Thước đohạtdảidẹt,tỷ lệ1:3
Bộ dụngcụ xác định góc nghi tự nhiêncủa cát31
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32 Thiể bịxác định góccạnhcủa
33 Sång D300mm düng cho cát,

34

VN ||bộ
TQ
VN
V
VN
VN

18đá, xi mảng bao
Tgồm cáccởtừ:0.045mm-$Omm+ đáy,nặp
Thùng dung trọng 1 lít ( Hộc đong)

35Thủng dung trọng 2 lít ( Hộc đong)
36Thùng dung trọng 5 lit ( Hộc đong)

37 Thùng dung trọng 10 lít ( Hộc đong)

38 Tú sáy300°Cchithịđiệntứ
39 CânđiệntửALC30kg(Shinko-Nhật)
40 Bộ gá kéo bu lông dùng thử kéo Bulong

41 Máy nén CBR 5OKN (loại dùng cung lực)
42 Bộ thí nghiệm giới hạndèocủađẩt
43 Thiết bị xác định giới hạn chảy casagrande
44

45
46

47

48

Cổi Proctortičuchuẩn
Chày Proctor tiêuchuẩn
Máy đođiệntrởđắt
Bộ đaovònglấymẫuđắt(loạidaoto)
Phču rót cát hiệntrường

49 Binh khối lượng riêng 1000ml (Binh tam giác cổ
rộng)

S0

S1
52

Binh khối luợngriêng2000mi(Binhtamgiác cổ
rỘng)
Binh tỷtrọngđấtl00ml
Binh hút ẩm D240mm, bằng thuỷ tinh

$3Hộp nhômDS5x35
54 HộpnhômD80x52
S5 Khay nhôm chứa mẫu

56 Khay chứamẫu 550x550xSOmm

57 Cản điệntử620gx0,01g(VibraShinko-Nhật)
58 Nhiệt kểđiệntử
59 Tỷ trọngkẻ151H,0,995TO1,038GIML
60Tý

61

62

trọngkế152H,-S +60 GLITRE
Ong đong thuỷ tinh 100ml
Ong đong thuỷ tinh250ml

63 OngđongthuỷtinhS00ml
64 Ong đongthuỷ tinh 1000ml

Hogtđộngtố
chiếc Hoạtđộngtốt

ch

c
Hot độngtốt
Hoạtđộng tổt

Tch|Hoạt độngtốt
ch

TQ| 1 b
TQ |1 ch
VN|| b
TC

Hoạtđộngtổt
Hoạtdộngtốt
Hoqtđộngtốt
Hogt độngtốt

I|bộ |HoạtđộngtớtVN | bộ Hoạtđộngtốt
VNI bộ Hotđộngtốt
1chiếc|
T chiểc

Hoạtđộngtốt
Hoglđộngtỏt
Hoạtđộngtốt

VN

TQ 1| bộ

VN
TQ

TQ

Hoạtđộngtốt
1| bộ |Hoạtđộngtốt
I|chiếc Hoạtđộngtốt

chiểc Hoạtđộng tốt

TQ6 chićc|
TQ 1chiếc
TQ

TQ
|10
10

Hoạtđộngtốt
Hoạt động tốt

chiểc Hoạt động tốt
chiếc Hoạtđộngtốt

VN3| chiểcHoạtđộngtốt
V 3 chiểc Hoạtđộng tốt

TQ | 1chiếcHoạtđộngtốt
TQ | | chiểcHoạtđộngtốt
TQ 1chiểc Hoạtđộngtốt
TQ |1 chiếc
TQ

TQ

Hoạtđộngtốt
1 chiếc Hoạtđộng tổt

1chiếc|
I chiếc

Hoạtđộngtốt
|Hoạtđộngtổt

TQ 1chiếc Hoạtđộngtốt

CÔNG TY CP TƯ VẬN vÀ ÚNG DỤNG
CÔNGN AYDỰNGECC

CÔNG TY

duGCÔNGNỘE||)
DỰNG
ECCknTOsG GIANIĐ0C

VaVam Ehán
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